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 TÒA ÁN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH KON TUM                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

     

Bản án số: 02/2018/HS-ST 

Ngày: 17-01-2018 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Lang 

Thẩm phán: Bà Lê        u  

Các Hội thẩm nhân dân:     1. Ông Lâm Du  N ẫn 

   2. Ông Ngu  n    c V ên 

   3. Ông U Minh Nam 

- Thư ký phiên tòa: Bà   ng        ng –     ký  òa án n ân dân tỉn   on 

Tum. 

- Đại diện Viện ki m s t nhân dân tỉnh Kon Tum tham gia phiên tòa: Ông 

   m    n   rung –    ểm sát v ên. 

Trong ng    7 t áng 0  năm 20 8 t   trụ sở  òa án n ân dân tỉn   on  um xét 

xử s  t  m công khai vụ án  ìn  sự s  t  m t ụ lý số: 06 20 8  L  -   ng   02 

t áng 0  năm 20 8     ụ lý c  số 57 20 7  L  -HS ngày 01 tháng 12 năm 20 7) 

t eo Qu ết đ n  đ a vụ án ra xét xử số:  749/20 8 Q XX  -HS ngày 03 tháng 01 

năm 20 8 đố  vớ  b  cáo:  

A H, sinh ngày 16/3/1976 t   tỉn   on  um; 

 r  t  :  hôn L, xã H,  u ện R, tỉn   on  um. Ng ề ng  ệp: L m nông; Trình 

độ  ọc vấn: 04/12; Dân tộc: Xê  ăng;    ớ  t n : Nam; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

Con ông A Bao  đã c ết) v  b  Y Bố;    v  l  Y Phea, b  ca  c  09 ng    con b      

A K l  ng    con lớn n ất s n  năm  999, ng    con n   s n  năm 20 5;   a đìn  b  

cáo có    an , c  , em, b  cáo là ng    con t ứ 6 trong g a đìn ;   ền án, t ền sự: 

Không;  

B  cáo b  b t t m g ữ, t m g am ng y 01/9/2017 đến na  (Có mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo A H: Ông  o ng   n   ân lu t s  c a Văn 

p òng lu t s    n   ân t uộc  o n lu t s  tỉn   on  um.  
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         - Người bị h i A   (   ch t)  

- Người   i di n h p pháp của người bị h i A  :  

B  Y  , s n  năm  980     c a ng    b      c  m t).  

 r  t  :   ôn L, xã H,  u ện R, tỉn   on  um  

- Người tham gia t  t ng  hác: 

+ N ững ng    l m c ứng: 

    át, s n  năm  995  V ng m t).  

 r  t  :   ôn L, xã H,  u ện R, tỉn   on Tum   

    ểu, s n  năm  996     m t) 

 r  t  :   ôn L, xã H,  u ện R, tỉn   on  um.  

+ Ng    p  ên d c  ông    ar -     d ện tr  t ức dân tộc p   ng Quang  rung, 

t  n  p ố  on  um     m t) 

  a c ỉ:  ố 08  u n   ăng    , t  n  p ố  on  um 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t   l ệu c  trong H s  vụ án v  d  n b ến t   p  ên tòa, nộ  dung vụ án 

đ  c t m t t n   sau:  

V o k oảng16 00’ ng   28/8/2017 t   n   ông   H, s n  năm  976, ở thôn L, 

xã H,  u ện R, tỉn   on  um, c  tổ c ức uống r  u g m:   H, Y P  v    H), A K 

(con trai A H),     ểu v     át đều tr  cùng t ôn, uống r  u đến k oảng 24 00’ 

cùng ng   t ì g ữa  a  c a, con A H và A K xả  ra cã  n au,   K n   vớ    H là A K 

đã lấ  t ền bán mì  s n) mua tôn để dựng n   mớ  c o các em ở,   H k ông đ ng ý 

v ệc   K lấ  t ền mua tôn,   H n   vớ    K “Phải  ể tiền mua g o cho các em ăn, 

 hông  ư c tự ý mua tôn như vậy mà  hông hỏi B ”, lúc này A K n   l   vớ    H 

“Phải dựng nhà mới cho các em ở, nhà này nhỏ  hông  ủ chỗ  ể cho các em ở, các 

em phải  i ngủ nhờ nhà hàng xóm, mai m t A K lấy v  cũng  hông có chỗ  ể ở”. Lúc 

này, A H và A K ng   g n n au,   H dùng ta  tát v o m t   K một cá ,    K nói 

“Sao B   ánh con” v  dùng ta  đán  l   v o m t   H làm A H ngã xuống đất,   K 

đứng lên,     ểu ng   g n đ  t ấ  v   c ng đứng lên ôm   K can ngăn k ông c o A 

K đán    H.  au đ ,   H đứng lên, vớ  ta  lấ  k  u s ng tự c ế đã n p đ n sẵn tr ớc 

đ , để trên câ  gỗ nằm g n tr n n  , c m trên ta  c ĩa nòng  s ng t ẳng v o ng      

K, lúc này A K đứng vớ  t  t ế     ng  êng bên ta  trá  về p  a   H, cách đ u nòng 

s ng k oảng 50 cm, A H dùng ta  kéo bộ p  n b a đ p lên b p cò,  

s ng nổ A K ngã xuống đất,   H b ết mìn  đã b n tr ng   K nên đã b  s ng xuống 

đất. L c n  ,     ểu đã đỡ   K v  dìu đến dựa l ng v o t  n  g   ng g n đ , trên 

g   ng c  b  Y   ea đang ng , A K n   vớ  m  Y   ea l  “B  bắn ch t con rồi”. 

 ùng l c đ ,    át đang đ  vệ s n  ở ngo   n   ng e t ấ  t ếng s ng nổ trong n   
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l ền c    v o t ì n ìn t ấ  A K trên ng    ở va  trá  v  ngực c ả  n  ều máu v  ng e 

A K nói “B  tôi bắn tôi rồi”,     át n ìn t ấ    H đang đứng v  k  u s ng đang 

nằm ở d ớ  c ân   H,    át đã lao v o dùng ta  đấm một cá  v o m t   H, r   đ  tớ  

dìu A K ng   dựa v o t  n  g   ng, còn     ểu đã l  m k  u s ng   H b n   K 

đ p m n  v o khung cửa n     H l m s ng b  gã  v  vứt ra tr ớc sân n     H. Ngay 

l c đ  b  Y   ea đang ng  trên g   ng ng e v   l ền ng   d   c m g ế gỗ, lao v o 

đ p v o vùng m t v  ng    c a   H làm A H ngã xuống nền n  .  au đ , c      oa 

ở c n  n     H đ  qua cùng vớ     át đ a   K đ  cấp cứu ở  rung tâm   tế  u ện 

R, n  ng   K đã c ết do vết t   ng quá n ng. 

Còn A H sau k   dùng s ng tự c ế b n   K t ì b  v  Y   dùng g ế gỗ đán  

v o vùng m t v  ng    l m   H b  t   ng v  đ  c mọ  ng    đ a   H đ  cấp cứu t   

Trung tâm y tế  u ện R.  

-     bản kết lu n g ám đ n  p áp   về tử t   số 76/TT - TTPY ngày 

29/08/2017 c a Trung tâm pháp y –  ở   tế tỉn   on  um, kết lu n:   K c ết do: Vết 

t   ng t ấu p ổ  gâ  x p p ổ  trá .  

-     kết lu n g ám đ n  số 2994  54B ng   3  08 20 7 c a   ân v ện k oa 

 ọc  ìn  sự t     . H       n  kết lu n:  ẫu v t gử  g ám đ n  c  cấu t o t  ng tự 

s ng k p, g m các bộ p  n c  n  n  : Nòng s ng, báng s ng, bộ p  n k a    a, bộ 

p  n cò.   ện t   t ân s ng b  gã , bộ p  n cò v  bộ p  n k a    a k ông  o t động 

đ  c nên k ông t ến   n  b n t ực ng  ệm xác đ n  t n  năng, tác dụng c a k  u 

s ng;  ẫu v t t u từ tử t     K l  v ên k m lo   b  b ến d ng c  đ  ng k n  6mm, 

c  ều d   n ất 5mm.   ông đ  c  sở xác đ n  v ên k m lo   nêu trên c  p ả  do k  u 

súng gử  g ám đ n   s ng   H b n   K) b n ra  a  k ông; 03 v t k m lo   t u g ữ t   

  ện tr  ng gử  g ám đ n  trong đ  c  một đ u đ n t uộc lo   đ n cỡ 

5,6mmx44,5mm.  ột v t k m lo   đ u tù, đ u xám d    3mm, đ  ng k n  7mm.  ột 

v t k m lo    ìn  trụ, m u xám d    0mm, đ  ng k n  7mm. 03 v t k m lo   nêu trên 

c  t ể sử dụng để l m đ n c o k  u s ng gử  g ám đ n . 

    bản cáo tr ng số: 35      –    ng   28 t áng    năm 20 7 c a V ện 

k ểm sát n ân dân tỉn   on  um tru  tố b  cáo      về tộ   Gi t người” t eo qu  

đ n  t   đ ểm n, k oản     ều 93 Bộ lu t  ìn  sự năm  999   ửa đổ , bổ sung năm 

2009). 

    p  ên tòa, đ   d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn   on  um đề ng  : Áp dụng 

đ ểm n k oản     ều 93;   ểm p k oản  , k oản 2   ều 46 Bộ lu t  ìn  sự năm  999 

  ửa đổ , bổ sung năm 2009) xử p  t b  cáo      từ  6       sáu) đến  8       

tám) năm tù. 

Về trác  n  ệm dân sự, xử lý v t c ứng, án p   đề ng     XX xử lý t eo qu  

đ n  c a p áp lu t. 



- 4 - 

  k ến c a lu t s   o ng   n   ân: N ất tr  vớ  n ững tìn  t ết g ảm n   m  

v ện k ểm sát đã nêu ra.  u  n  ên, t ấ  mức  ìn  p  t m  v ện k ểm sát đề ng   đố  

vớ  b  cáo l  ng  êm k  c  ngo   ra t   p  ên tòa ng    đ   d ện   p p áp c o ng    

b      x n g ảm n    ìn  p  t c o b  cáo v  k   x   ra vụ v ệc t ì ng    b      c ng 

c    n  v  đán  b  cáo tr ớc.  ề ng     XX xử b  cáo mức k ở  đ ểm c a k ung 

 ìn  p  t để b  cáo c  c   ộ  sớm trở về đo n tụ vớ  g a đìn  v  xã  ộ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 rên c  sở nộ  dung vụ án, căn cứ v o các t   l ệu trong    s  vụ án đã đ  c 

tran  tụng t   p  ên tòa,  ộ  đ ng xét xử n  n đ n  n   sau: 

[   Về tố tụng: 

Về   n  v , qu ết đ n  tố tụng c a    quan đ ều tra,   ều tra v ên, V ện k ểm 

sát,   ểm sát v ên trong quá trìn  đ ều tra, tru  tố đã t ực   ện đ ng về t  m qu ền, 

trìn  tự, t   tục qu  đ n  c a Bộ lu t tố tụng  ìn  sự. Qúa trìn  đ ều tra v  t   p  ên 

tòa b  cáo v  ng    đ   d ện   p p áp c a ng    b      k ông c  ng    n o c  ý k ến 

 o c k  ếu n   về   n  v , qu ết đ n  c a    quan t ến   n  tố tụng, ng    t ến   n  

tố tụng. Do đ , các   n  v , qu ết đ n  tố tụng c a    quan t ến   n  tố tụng, ng    

t ến   n  tố tụng đã t ực   ện đều   p p áp. 

 2  Về   n  v  p  m tộ : 

  c dù, t   kết lu n g ám đ n  số 2994  54B ng   3  8 20 7 c a   ân v ện 

k oa  ọc  ìn  sự t     . H       n  kết lu n rằng k ông đ  c  sở xác đ n  v ên k m 

lo   t u trong ng    tử t       n c  p ả  do k  u s ng   H b n   K b n ra  a  

không. N  ng,  t   p  ên tòa,  b  cáo      đã k a  n  n to n bộ   n  v  p  m tộ  c a 

mìn . L   k a  n  n tộ  c a b  cáo p ù   p vớ  l   k a  tr ớc đâ  t      quan đ ều 

tra, l   k a  ng    đ   d ện   p p áp c a ng    b      v  n ững ng    l m c ứng t   

phiên tòa cùng các t   l ệu, c ứng cứ k ác c  trong H s  vụ án.  ừ đ  c  đ  c  sở để 

k ẳng đ n :  V o tố  ng   28 8/2017 c ỉ vì mâu t uẫn n   về v ệc ng    b        

  n lấ  t ền bán mì để mua tôn l m n   để ở  b  cáo k ông đ ng ý m  g ữa b  cáo   

H v  ng    b        K đã xả  ra cã  n au, l   qua t ếng l  , đán  n au dẫn đến   H 

bực tức, k ông kìm c ế v  l m c   đ  c bản t ân nên lấ  k  u s ng tự c ế đã n p 

đ n sẵn tr ớc đ , c m trên ta  b n một p át v o ng      K.  

   u quả, t   bản kết lu n g ám đ n  p áp   về tử t   số 76/TT - TTPY ngày 

29/8/2017 c a Trung tâm pháp y –  ở   tế tỉn   on  um, kết lu n:   K c ết do vết 

t   ng t ấu p ổ  gâ  x p p ổ  trá . Vì v  , V ện k ểm sát n ân dân tỉn   on  um đã 

tru  tố b  cáo      về tộ  “Gi t người” t eo qu  đ n  t   đ ểm n k oản     ều 93 Bộ 

lu t  ìn  sự năm  999   ửa đổ , bổ sung năm 2009) là đ ng ng   , đ ng tộ  v  đ ng 

p áp lu t. 
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Xét t n  c ất, mức độ   n  v  p  m tộ  c ng n     u quả m  b  cáo gâ  ra đố  

vớ  n n n ân l  đ c b ệt ng  êm trọng v  ngu    ểm c o xã  ộ  vì đã trực t ếp xâm 

p  m đến t n  m ng, sức k  e c a con ng    đ  c p áp lu t bảo vệ.   ể   ện t n  

hung hãn, côn đ  v  co  t   ng p áp lu t, k ông n ững t ế   n  v  c a b  cáo còn 

gâ  mất tr t tự tr  an xã  ộ , gâ  đau t   ng, mất mát cho c  n  g a đìn  c a b  cáo, 

đ ng t    t o tâm lý  oang mang, lo s  trong d  lu n qu n c  ng n ân dân. C ỉ vì 

k ông k ềm c ế đ  c bản t ân m  b  cáo t ớc đ  t n  m ng c a     n c  n  l  con 

tra  ruột c a b  cáo. Do đ , c n p ả  xử  b  cáo một mức án ng  êm k  c t  ng xứng 

vớ    n  v  p  m tộ  v    u quả m  b  cáo đã gâ  ra, c n các  l  b  cáo ra k    đ   

sống xã  ộ  một t    g an d  , c  n   v   mớ  đ  tác dụng cả  t o, g áo dục b  cáo 

b ết tôn trọng p áp lu t, tôn trọng t nh m ng con ng    c ng n   răn đe v  p òng 

ngừa tộ  p  m n   c ung.  

 3  Về các tìn  t ết tăng n ng, g ảm n   áp dụng đố  vớ  b  cáo:  

Tr ớc k   p  m tộ  b  cáo c  a c  t ền án, t ền sự, sau k   p  m tộ  b  cáo 

t  n  k  n k a  báo, b ết ăn năn  ố  cả  về   n  v  p  m tộ  c a mìn . Bên c n  đ , 

t   p  ên tòa ng    đ   d ện   p p áp c a ng    b      x n g ảm n    ìn  p  t c o b  

cáo v  b  cáo l  ng    đ ng b o dân tộc t  ểu số  ọc  t, k ả năng n  n t ức,   ểu b ết 

p áp lu t còn h n c ế nên đ  c   ởng các tìn  t ết g ảm n   trác  n  ệm  ìn  sự qu  

đ n  t   đ ểm p k oản  , k oản 2   ều 46 Bộ lu t  ìn  sự để b  cáo đ  c   ởng một 

p  n sự k oan Hng c a p áp lu t m  t c  cực cả  t o, sửa c ữa lỗ  l m sớm trở về 

đo n tụ vớ  g a đìn  v  xã  ộ .  

B  cáo k ông c  tìn  t ết tăng n ng n o.  

 4  Về các vấn đề k ác: 

Về trách nhiệm dân sự:  rong quá trìn  đ ều tra v  t   p  ên tòa  ôm na  

ng    đ   d ện   p p áp c a ng    b      k ông  êu c u b   t   ng về p  n dân sự 

nên  ộ  đ ng xét xử k ông xem xét. 

Vật ch n  c   v  án:    quan đ ều tra đã t u g ữ:  

*   i với: 0  đ u k m lo   c  đ u n ọn, m u đ ng k c  t  ớc (1,9x 0,5)cm; 

 ột đ u k m lo   c  đ u tù, m u xám k c  t  ớc   ,3x0,7)cm;  ột đ u k m lo   có 

 ìn  trụ, m u xám k c  t  ớc  x0,7)cm;  ột c a  n ựa -  c a  đựng 03 đ u k m lo  ; 

 ột nòng s ng bằng k m lo   k c  t  ớc d    ,2 5m, đ  ng k n  1,2cm;  ột báng 

s ng bằng gỗ d   34,5cm v  03 mản  gỗ c  k c  t  ớc l n l  t l     ,5x3,5)cm, 

(9,5x 2,5)cm, (9,5x 2,6)cm;  ột v t k m lo   k c  t  ớc    x 4)cm;  ột v t k m lo   

t u trong tử t     K (0,6x0,7)cm cao 0,5cm 
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N ững v t c ứng trên t c  t u giao Bộ c ỉ  u  Quân sự tỉn   on  um xử lý 

t eo t  m qu ền. 

*   i với:  ột g ế gỗ k c  t  ớc d   49cm, rộng  5cm, cao  5cm, m t g ế 

d    ,5cm, c ân g ế b  vỡ k c  t  ớc   7x8,5)cm d   2,5cm d n  c ất m u nâu đ . 

Xét t ấ :  â  l  dụng cụ k ông còn g á tr  sử dụng nên t c  t u, t êu    . 

Về án phí: B  cáo      p ả  c  u án p    ìn  sự s  t  m t eo qu  đ n  c a 

p áp lu t. 

Vì c c lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố: B  cáo      p  m tộ   Gi t người”  

 Áp dụng đ ểm n k oản     ều 93;    ểm  p k oản   k oản  2   ều 46 Bộ lu t 

 ìn  sự năm  999   ửa đổ  , bổ sung năm 2009). 

Xử phạt: B  cáo       5       lăm) năm tù về tộ   Gi t người”. T      n 

c ấp   n   ìn  p  t tù t n  từ ng   b  cáo b  b t t m g ữ, t m g am  Ng   

01/9/2017). 

2. Vật ch n  c   v  án:  ăn cứ   ều  06 Bộ lu t tố tụng  ìn  sự;  

*   c  t u g ao c o Bộ c ỉ  u  Quân sự tỉn   on tum:  

0  đ u k m lo   c  đ u n ọn, m u đ ng k c  t  ớc  ,9x 0,5)cm;  ột đ u k m 

lo   c  đ u tù, m u xám k c  t  ớc  ,3x0,7)cm;  ột đ u k m lo   c   ìn  trụ, màu 

xám k c  t  ớc  x0,7)cm;  ột c a  n ựa -  c a  đựng 03 đ u k m lo  ;  ột nòng 

s ng bằng k m lo i kích t  ớc d    ,2 5m, đ  ng k n  1,2cm;  ột báng s ng bằng 

gỗ d   34,5cm v  03 mản  gỗ c  k c  t  ớc l n l  t l     ,5x3,5)cm,  9,5x 2,5)cm, 

 9,5x 2,6)cm;  ột v t k m lo   k c  t  ớc    x 4)cm;  ột v t k m lo   t u trong tử 

thi A K (0,6x0,7)cm cao 0,5cm 

 (Theo như phi u nhập  ho vật chứng ngày 26/12/2017 giữa C  quan cảnh sát 

 iều tra Công an t nh  on Tum với Bộ ch  huy  uân sự t nh  on Tum). 

*   c  t u, t êu    :  

    ột g ế gỗ k c  t  ớc d   49cm, rộng  5cm, cao  5cm, m t g ế d    ,5cm, 

c ân g ế b  vỡ k c  t  ớc  7x8,5)cm d   2,5cm d n  c ất m u nâu đ . 

 (Theo như biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/12/2017 giữa C  quan cảnh 

sát  iều tra Công an t nh  on Tum với C c thi hành án dân sự t nh  on Tum). 
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 3. Về án phí:  ăn cứ   ều  36 Bộ lu t tố tụng  ìn  sự;   ều 2 ;   ều 23 Ng   

qu ết số 326 20 6  B VQ  ng   30 t áng  2 năm 20 6 qu  đ n  về mức t u, m  n 

g ảm, nộp, quản lý v  sử dụng án p   lệ p   tòa án cùng dan  mục k m t eo. 

Buộc b  cáo      p ả  c  u 200.000đ (Hai trăm nghìn  ồng) án p    ìn  sự s  

t  m. 

 ăn cứ   ều 33 ,   ều 333 Bộ lu t tố tụng  ìn  sự.  rong t      n  5 ng   kể 

từ ng   tu ên án, b  cáo, ng    đ   d ện   p p áp c a ng    b      c  qu ền k áng 

cáo bản án n   gử  lên   ND cấp cao t      Nẵng để x n xét xử t eo trìn  tự p  c 

t  m.  

Nơi nhận:                                                   T/M . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

-   ND cấp cao t      Nẵng;                      THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- V  ND tỉn   on  um; 

- CA tØnh Kon Tum; 

- B  cáo;  

-  ục t     n  án DS  tỉn  Kon Tum; 

-  ở t  p áp tỉn   on  um 

- L u:    s  vụ án. 

 

 

                                                                                   Lê Văn L n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 8 - 

 


